Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều                                                         GV: Đào Thị Hải Anh – Lớp 5A2
Thứ   ba   ngày    14    tháng   11   năm 2023
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
PHÂN MÔN: LTVC - TUẦN 11 – TIẾT 21/70 
BÀI: ĐẠI TỪ XƯNG HÔ
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Học sinh hiểu được: Nắm được khái niệm đại từ xưng hô.
- Học sinh vận dụng được: Nhận biết được đại từ xưng hô trong đoạn văn, bước đầu biết sử dụng đại từ xưng hô thích hợp trong một văn bản ngắn.
- Học sinh có cơ hội hình thành, phát triển
+ Năng lực: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
+ Phẩm chất: Biết sử dụng đại từ xưng hô trong giao tiếp (lịch sự, thể hiện đúng mối quan hệ)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.GV: SGK, bảng phụ, phiếu.
2.HS: SGK, vở, bút
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	TG
	Nội dung dạy học chủ yếu
	Phương pháp, hình thức dạy - học tương ứng
	ĐD

	
	
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
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	A. Hoạt động mở đầu
*Khởi động:
MT: Tạo tâm thế, hứng thú cho HS vào tiết học; HS ôn lại KT bài cũ


















 





*Kết nối:
MT: HS nắm được YCCĐ của tiết học
	Khám phá “ô cửa bí mật”: (4’)
- Nội dung và cách chơi như sau: Đằng sau những bức hình ngộ nghĩnh này là một câu hỏi, nhiệm vụ của các em là phải trả lời nội dung mà câu hỏi yêu cầu. Trả lời đúng, các em được 10 điểm;  trả lời sai, quyền trả lời thuộc về bạn khác.
Câu 1: Tìm các đại từ có trong câu sau:
- Cậu đi đâu đấy?
- Tớ về quê thăm bà!
Câu 2: Đại từ in đậm sau thay thế cho DT nào?
 Chim chích bông sà xuống. Nó tìm bắt sâu bọ.
Câu 3:Hãy thay thế từ lặp trong câu sau:
- Mẹ thích hoa hồng.Em cũng thích hoa hồng.
Câu 4: Đại từ là gì?






- Cho HS xung phong trả lời câu hỏi.
- GV nhận xét, đánh giá HS
- GV giới thiệu bài và ghi bảng
	

- Lắng nghe, chọn câu hỏi và trả lời, dự kiến trả lời




+ Câu 1: Cậu; tớ.



+ Câu 2: DT chích bông.


+ Câu 3: vậy; thế.



+ Câu 4: Đại từ là những từu để xưng hô, thay thế cho DT, ĐT, TT ( hoặc cụm DT, cụm ĐT, cụm TT) trong câu cho khỏi lặp lại từ ấy.
- HS xung phong trả lời câu hỏi.
- Lắng nghe.
- Ghi vở.

	
Bảng phụ
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	B.Hoạt động hình thành kiến thức mới
1. Nhận xét :
MT:  Nắm được khái niệm đại từ xưng hô.
Bài 1
























Bài 2











Bài 3

	

- Y/c 2 HS đọc đoạn văn, nêu yêu cầu BT.
- Hỏi: + Đoạn văn có những nhân vật nào? Các  nhân vật làm gì?



+ Những từ nào được in đậm?
+ Những từ đó dùng để làm gì?


- Qua cách xưng hô đối đáp giữa Cơm, Thóc gạo và Hơ Bia. Em hãy cho biết: Từ chỉ người nói, từ chỉ người nghe, từ chỉ người hay vật được nhắc tới.



- Y/c HS trả lời, nhận xét, chốt ý đúng: Những từ: chúng tôi, ta, chị, các ngươi, chúng gọi là đại từ xưng hô.                        
- Vậy đại từ xưng hô là gì?
- Nhận xét – chốt
GV ghi bảng:  Đại từ xưng hô là từ dùng để chỉ: người nói, người nghe, người hay vật được nhắc đến.
- Gọi HS đọc đoạn đối thoại giữa cơm và Hơ Bia.
 - Cho HS thảo luận nhóm đôi: Theo em cách xưng hô của mỗi nhân vật ở đoạn văn trên thể hiện thái độ của người nói như thế nào? 
- Nhận xét, chốt ý đúng.
- GV: khi xưng hô, cần chú ý chọn từ vì từ ngữ thể hiện thái độ của mình với chính mình và người xung quanh.

- Y/c 1 HS đọc y/c của BT3
- Y/c HS về nhóm 2, thời gian dành cho các em là 3 phút.
- GV nhận xét

+ Vậy, em nào có thể nhắc lại ngoài các đại từ  tôi, chúng tôi; mày, chúng mày; nó, chúng nó mà chúng ta đã được biết  người Việt Nam còn dùng những từ gì nữa để xưng hô?




+ Khi xưng hô, để thể hiện đúng mối quan hệ giữa mình với người nghe và người được nhắc tới  ta cần chú ý điều gì?
- GV: Khi xưng hô, các em nhớ căn cứ vào đối tượng giao tiếp để chọn lời xưng hô cho phù hợp. Tránh xưng hô vô lễ với người trên hoặc lỗ mãng, thô thiển.
	

- HS đọc

- Có 3 nhân vật: Hơ Bia, cơm gạo; Cơm, Hơ Bia đang đối đáp với nhau. Thóc gạo giận Hơ Bia bỏ vào rừng. 
- HS trả lời
- Để thay thế cho: Hơ Bia, thóc gạo, cơm.
- Trao đổi cặp đôi
+ Từ chỉ người nói: chúng tôi, ta
+ Từ chỉ người nghe:  chị, các ngươi                         
+ Từ chỉ người hay vật được nhắc tới: chúng 




- HS nêu
- Nối tiếp nhắc lại




- HS đọc

- TLN và Đại diện nhóm trình bày, lớp bổ sung









HS đọc và TL nhóm 2, làm việc.
- Đại diện trình bày kết quả, lớp nhận xét, bổ sung.
- Dự kiến câu trả lời: người Việt Nam còn dùng nhiều danh từ chỉ người làm đại từ xưng hô để thể hiện rõ thứ bậc, tuổi tác, giới tính: ông, bà, anh, chị, em, cháu, thầy, bạn,…
+ Cần chú ý chọn từ lịch sự,  thể hiện đúng mối quan hệ giữa mình với người nghe và người được nhắc tới.

	



Bảng phụ


























Bảng phụ












Bảng phụ
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	2. Ghi nhớ
	- Y/c HS nối tiếp đọc ghi nhớ.
- GV đưa ra VD.
 Ông vò đầu Hoàng và bảo:                                      
- Cháu của ông ngoan lắm! Cháu học bài xong chưa?

GVKL:Như vậy nếu trong văn cảnh TV thì những từ như: ông, bà, bố, mẹ…là DT.Nhưng trong lời nói trực tiếp thì nó là đại từ xưng hô đấy các con ạ!

	- 2-3 HS đọc
	Bảng phụ
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	C.Hoạt động luyện tập thực hành
Bài 1
MT: Nhận biết đại từ xưng hô trong đoạn văn.

	- Yêu cầu hs đọc y/c bài 1
- Yêu cầu hs làm bài.



- Con có nhận xét về thái độ, tình cảm của nhân vật khi dùng mỗi đại từ trong đoạn văn trên?




- GV nhận xét và chốt lại ý đúng.
	- HS đọc
- HS làm bài vào vở, dự kiến trả lời: Anh, tôi, anh, tôi, ta ,chú em.
- Thỏ xưng là ta, gọi rùa là chú em: kiêu căng, coi thường rùa.
- Rùa xưng là tôi, gọi thỏ là anh: tự trọng, lịch sự với thỏ.

	Bảng phụ
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	Bài 2
MT: Nhận biết đại từ xưng hô trong đoạn văn.

	- Y/c 1 HS đọc nội dung BT2.
- Đoạn văn có những nhân vật nào?
- Nội dung đoạn văn là gì?
- Cho HS TL nhóm 4 trong 3p  làm vào phiếu bài tập.
- Mời đại diện nhóm trình bày và nhận xét.
- Y/c HS đọc lại đoạn văn hoàn chỉnh.
- Nhận xét, đánh giá bài của các nhóm. Chốt bài làm đúng

	- 1 HS đọc 
- Trả lời


- HS thảo luận nhóm và hoàn thành phiếu
- Đại diện nhóm trình bày, lớp nhận xét..
- Đọc lại đạn văn hoàn chỉnh.
- Lắng nghe.
	Phiếu
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	D.Hoạt động vận dụng trải nghiệm
MT: HS củng cố lại kiến thức vừa học; định hướng học tập tiếp theo
	- Đại từ là gì?
- Trò chơi điền đại từ xưng hô còn thiếu vào chỗ chấm.
Câu 1: Chim họa mi rất đẹp…hót cũng rất hay.

Câu 2: Loài đại bàng rất khỏe…là động vật ăn thịt.

Câu 3: Hai chú vẹt rất đẹp….còn biết nói tiếng người.

Câu 4: Cá sấu rất hung dữ…có hàm răng sắc nhọn.

+ Nhận xét – tuyên dương
- Xem trước bài :Quan hệ từ 
	- 2 HS nhắc lại
- Chơi trò chơi

Câu 1: Chim họa mi rất đẹp.Nó hót cũng rất hay.
Câu 2: Loài đại bàng rất khỏe. Chúng là động vật ăn thịt.
Câu 3: Hai chú vẹt rất đẹp. Chúng còn biết nói tiếng người.
Câu 4: Cá sấu rất hung dữ. Nó có hàm răng sắc nhọn.
- Lắng nghe và ghi nhớ.
	Bảng phụ




IV.Điều chỉnh sau bài dạy:
...............................................................................................................................................
